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I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2019
1. Công tác quản lý
- Tính đến 28/11 tổng số học sinh của cấp THCS là 6998 học sinh (trong đó có 55 học sinh khuyết tật), giảm 09 học sinh so với tháng 10: Bỏ học trong tháng 11 là 01 HS (THCS Long Xuyên 1), HS chuyển đi: 11, HS chuyển đến: 5, khác: 2;
- Các trường đã duy trì nền nếp dạy và học theo kế hoạch PPCT 37 tuần;
- Triển khai Kế hoạch của huyện Bình Giang về thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới năm 2018;
- Phát động phong trào thi đua hội học, hội giảng, thi GVG chào mừng 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Tổ chức nhiều hình thức thi đua trong học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học như làm báo tường, viết bài, làm thơ về thầy cô và mái trường, xổ số học tập, tổ chức trò chơi dân gian, tổ chức các hội thi cho học sinh có hiệu quả;
- Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ, chuyên đề giáo viên theo kế hoạch;

- Các trường đã nộp danh sách đề nghị in bằng tốt nghiệp THCS năm 2019 về PGD;
- Huyện ủy, HĐND-UBND đã về động viên, chúc mừng trường THCS Vũ Hữu nhân ngày 20/11. Hầu hết các trường làm tốt công tác động viên tinh thần, vật chất cán bộ giáo viên nhân viên nhân dịp kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Một số đơn vị đã mời nhà giáo đã nghỉ hưu dự kỷ niệm 20/11 tại trường hoặc tặng quà động viên, quan tâm hỗ trợ Hội cựu giáo chức tại địa phương;
- Các trường có giáo viên thuộc diện xét tuyển thi viên chức đã thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của UBND huyện, Phòng GD&ĐT và Phòng Nội vụ trong việc lập danh sách, hồ sơ,...; UBND huyện đã công bố kết quả 12/12 giáo viên THCS đều vượt qua xét duyệt vòng I và tham gia ôn tập để vào phỏng vấn vòng II; 
- Các trường tiếp tục thao tác chuyển dữ liệu lên hệ thống Quản lý trường học trực tuyến chung toàn ngành giáo dục từ địa chỉ qlth.haiduong.edu.vn;

- Nhiều trường chuyển khoản thanh toán tiền mua hóa chất về công ty theo số lượng đã nhận và tiền tạp chí, hồ sơ sổ sách nhà trường cho công ty Cổ phần sách và thiết bị giáo dục Hải Dương;



- Sơ kết thi đua đợt I của năm học, triển khai thi đua đợt II.
2. Công tác dạy học


- Tiếp tục thực hiện dạy học theo chủ đề; sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học, theo chuyên đề và sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Bình Giang tại Công văn số 350/PGDĐT-THCS ngày 26/8/2019 V/v Hướng dẫn sinh hoạt tổ chuyên môn theo: nghiên cứu bài học, theo chuyên đề; sinh hoạt tổ chuyên môn thường xuyên; dạy học theo chủ đề; sinh hoạt chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối” từ năm học 2019 - 2020 của Phòng GD&ĐT Bình Giang;


- Các trường tổ chức bồi dưỡng HSG lớp 6, 7, 8 và phụ đạo học sinh yếu môn Toán, Ngữ văn theo kế hoạch;
- Thực hiện chuyên đề thứ 3 về dạy học hoặc hoạt động giáo dục về an toàn giao thông theo công văn số 1040/SGD&ĐT ngày 21/8/2017 của Sở GD&ĐT hướng dẫn triển khai hoạt động giáo dục an toàn giao thông trong chương trình nhà trường.
3. Công tác bồi dưỡng giáo viên

- Các trường tích cực tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện 4 môn Toán, Ngữ văn, Vật lí và Địa lí;
- Nhiều trường đã làm tốt công tác bồi dưỡng giáo viên, tổ chức xong đợt Hội giảng chào mừng ngày 20/11 và đã báo cáo kết quả về Phòng GDĐT. Kết quả: có 314/343 giáo viên tham gia (đạt tỉ lệ 91.55%), trong đó số tiết đạt loại Giỏi là 233 (chiếm 67,93%), loại Khá là 91 (chiếm 26,53%), loại Trung bình là 5 (chiếm 1,46%). (Xem thêm Phụ lục 6);
- Phòng GD&ĐT đã cử 2 giáo viên (đ/c Toản, Công) tập huấn về giáo dục thể chất năm 2019, thông báo cho 17 giáo viên tham gia tập huấn Chương trình giáo dục phổ thông đợt 2, 3 năm 2018 (Đợt 2 có 9, đợt 3 có 8), thông báo cho 2 giáo viên tham gia tập huấn về tổ trưởng chuyên môn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018,...theo yêu đúng cầu Sở GD&ĐT Hải Dương.


4. Công tác phổ cập, kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn, thư viện tiên tiến, xuất sắc và in Bằng tốt nghiệp THCS năm 2019


- Trường THCS Nhân Quyền, Thái Dương, Vĩnh Hồng, Vĩnh Tuy và Hưng Thịnh tiếp tục hoàn thiện các hạng mục cơ sở vật chất, chuẩn bị hồ sơ để đảm bảo các điều kiện đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT về kiểm tra công nhận trường chuẩn theo kế hoạch;

- THCS Thúc Kháng đã được công nhận đạt danh hiệu thư viện tiên tiến;

- Tiếp tục chỉ đạo trường THCS Hồng Khê và Tân Việt xây dựng thư tiên tiến để đón đoàn kiểm tra khảo sát và công nhận lại theo 5 tiêu chuẩn thư viện tiên tiến và xuất sắc theo Quyết định số 01/2003/BGD ĐT ngày 02/01/20103 của Bộ GDĐT;
- Các trường đã nộp xong danh sách đề nghị in bằng tốt nghiệp THCS năm 2019, Phòng GD&ĐT đã ra Quyết định số 511/QĐ-PGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2019 về việc thành lập tổ in, quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp THCS năm 2019.

5. Tham gia các kỳ thi, cuộc thi


- Tổ chức thi chọn đội tuyển HSG lớp 9 dự thi cấp tỉnh vào chiều 28/11/2019;


- Tổ chức thành công Hội thi giáo viên THCS dạy giỏi năm học 2019-2020 theo kế hoạch. Các trường THCS Tráng Liệt, Nhân Quyền, TH&THCS Thái Hòa đã rất chủ động, tích cực trong điều hành và phối hợp với các trường trong cụm nên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị đăng cai và nhiệm vụ PGD giao. 



- Kết quả Hội thi GV THCS dạy giỏi cụ thể như sau:


+ Đồng đội: Nhất THCS Vũ Hữu; Nhì THCS Vĩnh Hồng, Bình Minh, Kẻ Sặt; Ba THCS Thái Học, Thái hòa, Thái Dương, Tráng Liệt và Tân Hồng.


+ Cá nhân: 4 Nhất, 7 Nhì, 11 Ba, 20 KK, 16 công nhận (Tổng 58/63).

- Các trường tiếp tục tổ chức bồi dưỡng đội tuyển Điền kinh (5 nội dung), Đá cầu (đơn, đôi), tổ chức Khai mạc Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường trong tháng 11; 
- Trường THCS Tráng Liệt tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển Aerobics dự thi cấp tỉnh bài tự chọn 3 người và bài bắt buộc 8 người; bài tự chọn 8 người do 01 giáo viên khác trong huyện phối hợp với GV trường THCS Tráng bồi dưỡng (có mời thêm huấn luyện viên ở tỉnh hỗ trợ);
- Các trường tổ chức kiểm tra giữa kỳ I các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh ở cả 4 khối vào chiều ngày 14-15/11, kết quả xếp hạng được tổng hợp trên website Phòng GDĐT (Xem thêm Phụ lục 1-5).  


 
* Hạn chế
- Đợt kiểm tra giữa học kỳ I chưa tốt: Một số trường cập nhật, thay đổi thông tin nhưng không kiểm tra lại nên thiếu thông tin về giáo viên dạy; một số trường không thực hiện cập nhập đúng đủ học sinh dự kiểm tra; còn có trường chia mã đề vào các phòng kiểm tra không bằng nhau giữa đề chẵn và đề lẻ; văn thư trả và nhận bài đi muộn hoặc nhầm địa điểm, giao bài không đúng bì, nhận bài không kiểm tra; bài bị thất lạc; một số giáo viên chấm bài nhưng không ghi tên, trường; một số giáo viên không đi học hướng dẫn chấm nên chấm không đúng tinh thần đã được thống nhất, một số giáo viên dạy tiếng Anh còn chấm nhầm đáp án; một số lãnh đạo cấp trưởng không nắm được bản chất, nguyên tắc điều hành đợt kiểm tra nên không có chỉ đạo đúng và kịp thời tới giáo viên, một số cấp phó không thực hiện đúng chỉ đạo của PGD trong việc sao lưu mã phách và điểm của học sinh sau khi nhập xong; một số trường không sửa điểm cho trường khác,...; 
- Chế độ thông tin báo cáo của một số trường chưa đảm bảo;

- Công tác thư viện, thiết bị của nhiều trường rất yếu kém, không đáp ứng được so với yêu cầu dạy và học hiện nay;
- Nhiều trường chưa quan tâm và chỉ đạo tốt việc đưa các nội dung sinh hoạt chuyên môn, dạy học theo chủ đề, chuyên đề lên trang truonghọcketnoi.edu.vn. Hiện nay hầu hết các trường đều có rất ít sản phẩm được đưa lên trang mạng trường học kết nối. Một số trường còn thiếu thông tin về giáo viên và học sinh được lập tài khoản như chưa có đủ ảnh, thiếu lớp học tham gia,...;
- Phòng GD&ĐT chưa bố trí được thời gian để đi kiểm tra việc thực hiện nền nếp chuyên môn, công tác quản lý, thư viện, thiết bị của các THCS và TH&THCS.
II. CÔNG TÁC THÁNG 12/2019

1. Công tác quản lý

        
- Hiệu trưởng các trường chỉ đạo chuyên môn nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy và học nêu trên, đặc biệt là tiến độ kiểm tra lấy điểm hệ số 1 + 2, chỉ đạo ôn tập học kỳ trước tiết kiểm tra học kì, hoàn thành chương trình học kỳ I, ra đề và tiến hành kiểm tra học kỳ I nghiêm túc theo Hướng dẫn của Phòng GDĐT. Chú ý khắc phục những hạn chế về giao nhận bài kiểm tra, coi chấm, nộp bài về Phòng GDĐT đảm bảo đúng thời gian quy định;
- Các trường tiếp tục thao tác chuyển dữ liệu lên hệ thống Quản lý trường học trực tuyến chung toàn ngành giáo dục từ địa chỉ qlth.haiduong.edu.vn để có thể chủ động, sử dụng được ngay trong học kỳ I;

- Hiệu trưởng chỉ đạo kế toán chuyển khoản thanh toán tiền mua hóa chất và tiền tạp chí, hồ sơ sổ sách nhà trường;
- Tiếp tục tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường đến 31/12;     

- Hiệu trưởng chỉ đạo việc kiểm tra hồ sơ, nghiệm thu việc tổ chức chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, dạy học theo chủ đề trong học kỳ I;

- Củng cố nền nếp hoạt động hành chính, họp hội đồng, sinh hoạt chuyên môn cấp trường và tổ, nhóm chuyên môn theo đúng quy định. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra nội bộ, dự giờ thăm lớp, kiểm tra đột xuất giáo viên;
- Hoàn thiện nội dung trong phần mềm quản lí điểm (kiểm diện, xếp hạnh kiểm, thay đổi về hoàn cảnh, nhận xét của hiệu trưởng,...) và in sổ điểm lớp học kì I vào ngày 03/01/2020. Kết thúc học kỳ I ngày 03/01/2020, nghỉ giữa hai học kỳ 04/01/2020, bắt đầu học kỳ II từ ngày 06/01/2020;
- Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo Công văn số 1669/SGDĐT-CTTT ngày 29/11/2019 của Sở GD&ĐT Hải Dương;

- Thực hiện nghiêm túc báo cáo thường xuyên và đột xuất, nộp Báo cáo sơ kết học kỳ I về Phòng GDĐT (theo mẫu) qua email và bản có dấu đỏ theo lịch.
2. Công tác dạy học, giáo dục học sinh
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình 37 tuần đã xây dựng. Các trường cần rà soát tiến độ, chế độ cho điểm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo trước khi kiểm tra học kỳ I, học sinh phải có đủ cơ số điểm kiểm tra thường xuyên và định kỳ; 

- Xây dựng chương trình ôn tập và tổ chức ôn tập học kỳ I cho học sinh trước khi kiểm tra. Phân công giáo viên ra đề kiểm tra học kỳ I. Phòng GDĐT chỉ đạo làm nội dung ôn tập, ra đề 3 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, các môn còn lại thuộc trách nhiệm của trường. Trường có học sinh khuyết tật tự ra đề các môn trên; 
- Tổ chức kiểm tra học kì I từ ngày 20/12 đến hết ngày 24/12/2019. Tổ chức coi, chấm nghiêm túc theo quy định trong công văn số hướng dẫn của Phòng GDĐT; 
- Trường THCS Vũ Hữu, Bình Minh, Kẻ Sặt và Thái Dương có kế hoạch động viên và chuẩn bị chu đáo cho giáo viên tham dự GVG cấp tỉnh khi có thông báo của Sở GD&ĐT; 

- Phát động phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và Ngày thành lập QĐND Việt Nam 22 - 12;
- Tiếp tục tích hợp giáo dục QPAN, sử dụng di sản, ... trong dạy học.
3. Công tác HSSV, giáo dục thể chất, y tế trường học
- Duy trì công tác ngoại khóa thể dục, bài thể dục giữa giờ, khai thác, sử dụng tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong nhà trường có hiệu quả;

- Làm tốt công tác y tế trường học;

- Tăng cường công tác quản lí, giáo dục học sinh tại nhà trường theo Công văn số 1667/SGDĐT-CTTT ngày 28/11/2019 của Sở GD&ĐT Hải Dương: Giáo dục đạo đức, rèn kĩ năng sống, giáo dục ATGT, an toàn trường học, chống bạo lực học đường, phòng chống cháy nổ, nghiêm cấm tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ; tăng cường kỉ cương nền nếp trường học; phối hợp giữa nhà trường với CMHS và các tổ chức đoàn thể địa phường trong việc quản lí, giáo dục học sinh, động viên học sinh bỏ học đến lớp; 
- Trường Vũ Hữu giúp Phòng chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, sân bãi, phân công khánh tiết để phục vụ Giải điền kinh cấp huyện (hoàn thành trước ngày 11/12/2019);
- Tổ chức giải điền kinh học sinh THCS cấp huyện vào 01 buổi sáng ngày 13/12/2019 tại Sân vận động trường THCS Vũ Hữu (Thực hiện theo công văn số     519/PGDĐT-THCS ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Phòng GDĐT). Sau khi hoàn thành tổ chức giải điền kinh, Phòng GDĐT sẽ tuyển chọn đội tuyển để bồi dưỡng tham gia thi cấp tỉnh.

4. Công tác phổ cập; kiểm định chất lượng giáo dục; xây dựng trường chuẩn quốc gia; thư viện tiên tiến, xuất sắc và in bằng TN THCS 
- Ngày 18-20/12/2019, các trường còn có số liệu vênh lệch liên hệ với đ/c Thành mở lại hệ thống quản lý PCGD-XMC để cập nhật ngay những thông tin còn thiếu hoặc sai lệch so với kết quả đã được BCĐ cấp huyện phê duyệt. Sau 16h30’ ngày 20/12/2019, nếu còn có sai lệch giữa dữ liệu trên hệ thống và số liệu đã chốt với BCĐ thì Hiệu trưởng sẽ là người chịu trách nhiệm chính trước Ban chỉ đạo cấp huyện (19h ngày 20/12/2019, PGD sẽ khóa dữ liệu, lúc này mọi thay đổi sẽ phải liên hệ với đ/c Thành để thực hiện);
- BCĐ cấp huyện cùng 2 xã (thông báo sau) mang hồ sơ lên Sở GD&ĐT để đoàn kiểm tra PCGD, XMC của Ban chỉ đạo tỉnh kiểm tra theo công văn của BCĐ tỉnh. Các trường cử lãnh đạo, giáo viên, nhân viên trong tổ Phổ cập chuẩn bị chu đáo để đón đoàn kiểm tra của Sở về kiểm tra xác suất tại một số xã;
- Các trường THCS Vĩnh Hồng, Nhân Quyền và Thái Dương tiếp tục hoàn thành hồ sơ tự đánh giá, đăng ký đánh giá ngoài để được kiểm tra công nhận lại trường chuẩn, KĐCL theo kế hoạch để kịp thời nộp hồ sơ về Trung tâm hành chính công của tỉnh;

- Trường THCS Hưng Thịnh và Vĩnh Tuy tiếp tục tích cực tham mưu UBND xã đẩy nhanh xây dựng CSVC để hoàn thiện các hạng mục còn thiếu; chủ động tìm nguồn đầu tư để trang bị nội thất, thiết bị cho các phòng xây mới; tích cực chỉ đạo cán bộ giáo viên chuẩn bị hồ sơ theo 5 tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia;

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục in, cấp bằng TN THCS năm 2019.
5. Công tác bồi dưỡng giáo viên
- Hiệu trưởng yêu cầu giáo viên mới ra trường nghiên cứu quy chế cho điểm, đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau đó cử đại diện lãnh đạo nhà trường kiểm tra lại để đảm bảo giáo viên hiểu và thực hiện đúng. 
- Tiếp tục bồi dường giáo viên các nội dung về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành; kiến thức, kỹ năng, thực hành về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của môn học, cấp học mà giáo viên giảng dạy. Đặc biệt đối với giáo viên dự thi GVG cần phải bồi dưỡng giáo viên năm vững các văn bản về xây dựng chương trình; xây dựng kế hoạch; xây dựng các chủ đề dạy học; sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học; thực hiện đổi mới đánh giá giờ dạy theo định hướng phát triển năng lực học sinh,...;
- Phòng GDĐT chỉ đạo HĐBM thống nhất nội dung ôn tập và ra đề kiểm tra học kỳ I ba môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh để đảm bảo mặt bằng kiến thức chung.

6. Công tác khác
- THCS Tráng Liệt và Cổ Bì tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh năm 2019 - 2020 từ chiều ngày 02/12/2019 đến ngày 04/12/2019 tại nhà Đa năng trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (14h00’, ngày 02/12/2019: hai trường lắp đặt poster tại nhà Đa năng trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, in 7 báo cáo kết quả nghiên cứu);
- Phân công giáo viên phụ trách cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2019-2020 (IOE) để tiếp tục hướng dẫn học sinh tham gia vòng cấp trường  từ 30/11 - 11/12/2019 (sau khi đã tự luyện xong vòng 15). Vòng cấp huyện sẽ diễn ra vào ngày 11-12/01/2020 (sau khi đã hoàn thành xong vòng 20). Vòng cấp tỉnh sẽ diễn ra vào ngày 12-23/02/2020 (sau khi đã hoàn thành xong vòng 25).

- Phòng GD&ĐT kiểm tra chuyên môn, thu góp, quản lý, thực hiện nhiệm vụ năm học,… của trường THCS và TH&THCS.

	Nơi nhận:

- Lãnh đạo, CV phòng GDĐT 

- Các trường THCS (để thực hiện);                                                                                     

- Lư​u  THCS, VT.
	KT. TRƯỞNG PHÒNG

	
	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Hoàng Văn Đắc


LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2019
	Thời gian
	Nội dung công việc

	Thứ Hai

Ngày 02
	- 13h30’: Họp Hiệu trưởng tháng 12 và triển khai Kế hoạch thi điền kinh cấp huyện;

- Trường THCS Nhân Quyền, Vĩnh Hồng, Thái Dương, Hưng Thịnh và Vĩnh Tuy trong tháng tiếp tục làm hồ sơ trường chuẩn, KĐCLGD, đẩy mạnh tham mưu lãnh đạo địa phương để tăng cường CSVC;

- Trường THCS Hồng Khê, Tân Việt làm thư viện tiên tiến theo kế hoạch;

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện dạy học theo chủ đề đã xây dựng;

- Hiệu trưởng thực hiện kiểm tra CMNV, chuyên đề giáo viên, nhân viên theo kế hoạch tháng 12;

- Các trường tiếp tục chuyển dữ liệu lên hệ thống Quản lý trường học trực tuyến chung toàn ngành giáo dục từ địa chỉ qlth.haiduong.edu.vn

- Thông báo phân bổ số lượng học sinh giỏi lớp 6, 7, 8 năm học 2019-2020;

- Trường THCS Tráng Liệt và Cổ Bì dự thi vòng chung khảo cuộc thi KHKT cấp tỉnh (cả ngày).
- Hiệu trưởng chỉ đạo kế toán chuyển khoản thanh toán tiền mua hóa chất về công ty hóa chất theo số lượng đã nhận và tiền tạp chí, hồ sơ sổ sách nhà trường cho công ty Cổ phần sách và thiết bị giáo dục Hải Dương (Hoàn thành trước 10/12/2019);
- 14h00’: Trường THCS Tráng Liệt và Cổ Bì lắp đặt poster dự thi vòng chung khảo cuộc thi KHKT cấp tỉnh. THCS Cổ Bì nộp báo cáo kết quả nghiên cứu của THCS Cổ Bì và Tráng Liệt về BTC tại tầng 4, nhà Hiệu bộ trường THCS Nguyễn Trãi (thực hiện theo hướng dẫn của Sở GDĐT Hải Dương mà PGD đã gửi vào email);
- Từ 16h00: THCS Cổ Bì đại diện nhận thẻ dự thi (gặp BTC, đ/c Phan hoặc đ/c Hào) và bảng giới thiệu về đơn vị mình (Tại phòng hội đồng tầng 4 nhà A) (Đ/c Linh Cắt đề can cho bảng giới thiệu);
- Các trường hướng dẫn học sinh tham gia vòng cấp trường  từ 30/11 - 11/12/2019 (sau khi đã tự luyện xong vòng 15).

	Thứ Ba

Ngày 03
	- Nhập liệu trực tiếp thông tin của học sinh dự thi điền kinh từ đường link Phòng GD&ĐT gửi vào email của nhà trường; 

- Thông báo kết quả HSG lớp 9 vòng 3;
- Trường THCS Tráng Liệt và Cổ Bì dự thi vòng chung khảo cuộc thi KHKT cấp tỉnh (cả ngày).

	Thứ Tư

Ngày 04
	- Trường THCS Tráng Liệt và Cổ Bì dự thi vòng chung khảo cuộc thi KHKT cấp tỉnh;
- Nhập liệu trực tiếp thông tin của học sinh dự thi điền kinh từ đường link Phòng GD&ĐT gửi vào email của nhà trường;

	Thứ Năm

Ngày 05
	- Hoàn thành nhập liệu trực tiếp thông tin của học sinh dự thi Điền kinh từ đường link Phòng GD&ĐT gửi vào email của nhà trường.

	Thứ Sáu

Ngày 06
	- Từ 13h45’: Họp triển khai kế hoạch tổ chức và tập huấn trọng tài tại trường THCS Vũ Hữu (Thành phần: Ban chỉ đạo, tổ chức giải; Tổ trọng tài điều hành giải; Hiệu trưởng và huấn luyện viên các đội);
- 14h00’: Các trường nộp hồ sơ thi điền kinh cấp huyện về đ/c Thành;
- Hoàn thiện hồ sơ HSG lớp 9 dự thi cấp tỉnh (theo lịch của Sở GD&ĐT).

	Thứ Bẩy

Ngày 07
	- Thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục theo kế hoạch.

	Chủ Nhật

Ngày 08
	

	Thứ Hai

Ngày 09
	- Thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục theo kế hoạch.

	Thứ Ba

Ngày 10
	- Thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục theo kế hoạch;

- Phòng báo cáo Sở GDĐT về Kế hoạch kiểm tra học kỳ I.

	Thứ Tư

Ngày 11
	- Trường THCS Vũ Hữu chỉ đạo chuẩn bị CSVC, sân bãi, khánh tiết cho Giải điền kinh cấp huyện.

	Thứ Năm

Ngày 12
	- Các trường báo cáo lịch kiểm tra học kỳ I của trường về Phòng GDĐT qua email;

- 13h30’: Ban tổ chức và Tổ trọng tài chuẩn bị sân bãi và trang trí khánh tiết tại trường THCS Vũ Hữu.

	Thứ Sáu

Ngày 13
	- 7h00’: Khai mạc và thi đấu Giải điền kinh cấp huyện (1/2 ngày);
- Các trường hoàn thành cập nhật dữ liệu của học sinh dự kiểm tra học kỳ I trên website Phòng GDĐT; 
- Các trường hoàn thành in, niêm phong đề KTHK I (các môn do trường ra đề).

	Thứ Bẩy

Ngày 14
	- Các trường báo cáo lịch kiểm tra học kỳ I của trường và gửi bộ đề kiểm tra học kỳ I về Phòng GDĐT qua email (đặt tên file theo HD kiểm tra học kỳ I).

	Chủ Nhật

Ngày 15
	

	Thứ Hai

Ngày 16
	- Chiều: Kỉ niệm ngày Quốc phòng toàn dân 22/12 và Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường.

	Thứ Ba

Ngày 17
	- Thông báo danh sách đội tuyển điền kinh cấp huyện (nếu kịp);
- Chiều: Kỉ niệm ngày Quốc phòng toàn dân 22/12 và Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường.

	Thứ Tư

Ngày 18
	- Các trường cập nhật thông tin PCGD, XMC năm 2019 trên hệ thống theo số liệu đã lập tại biên bản của huyện;
- Chiều: Kỉ niệm ngày Quốc phòng toàn dân 22/12 và Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường (nếu ngày 16-17/12 không thực hiện được).

	Thứ Năm

Ngày 19
	- Các trường cập nhật thông tin PCGD, XMC năm 2019 trên hệ thống theo số liệu đã lập tại biên bản của huyện.
- Các trường chia phòng kiểm tra học kỳ I, niêm yết danh sách học sinh tại các phòng kiểm tra;

- Giáo viên bộ môn các trường THCS hoàn thành điểm hệ số 1;

- 15h00’: Đại diện lãnh đạo nhận đề kiểm tra tại Phòng GDĐT.

	Thứ Sáu

Ngày 20
	- Các trường hoàn thành cập nhật thông tin PCGD, XMC năm 2019 trên hệ thống theo số liệu đã lập tại biên bản của huyện;

- Thông báo danh sách đội tuyển điền kinh cấp huyện;
- Từ 7h30’ đến 9h00’: KTHK I môn Ngữ văn (90 phút). Học sinh ngồi xen kẽ 4 khối 6, 7, 8, 9. Từ 9h30’ đến 10h15’: KTHK I theo lịch và để của nhà trường;

- Từ 8h00’: In sao bài nghe môn tiếng Anh (Phòng sẽ gửi vào hòm thư của đ/c Hiệu trưởng).

- Từ 9h45’ đến 10h35’: KTHK I môn Tiếng Anh (45 + 5 phút bù giờ). Học sinh ngồi xen kẽ khối 6 + 7 và 8 + 9.
- 8h00’: Giáo viên Ngữ văn học biểu điểm chấm tại trường THCS Vũ Hữu (tất cả giáo viên tham gia chấm bài);

- 9h30’: Giáo viên Tiếng Anh học biểu điểm chấm tại trường THCS Vũ Hữu (tất cả giáo viên tham gia chấm bài);

- 13h30’: Hiệu trưởng chỉ đạo làm phách bài kiểm tra của học sinh;
- 14h00’: Tiếp tục kiểm tra học kì I theo đề của trường (nếu có);

- Hiệu trưởng chỉ đạo làm phách bài kiểm tra của học sinh;

- Phòng GDĐT kiểm tra các trường tổ chức kiểm tra học kỳ I.

	Thứ Bẩy

Ngày 21
	- 7h30’: KTHK I Toán (90 phút). Học sinh ngồi xen kẽ 4 khối 6, 7, 8, 9. 

- 8h00’: Giáo viên dạy Toán học biểu điểm chấm tại THCS Vũ Hữu; 

- 9h30’: Tiếp tục kiểm tra học kì I theo đề của trường (nếu có);

- Hiệu trưởng chỉ đạo làm phách bài kiểm tra của học sinh;
- Từ 15h00’: Các trường nộp bài kiểm tra học kì I (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) tại Phòng GD&ĐT và nhận bài về chấm (Lưu ý: Lãnh đạo nhắc văn thư đi đúng giờ, kiểm tra kỹ số bì và số lượng bài trước khi mang bài về trường);
- Trước 16h30’: Giáo viên Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh nhận bài chấm.

	Chủ Nhật

Ngày 22
	

	Thứ Hai

Ngày 23
	- Sáng: Kiểm tra học kỳ I theo đề của trường;

- Phòng GDĐT kiểm tra việc tổ chức và thực hiện kiểm tra HKI của các trường.

	Thứ Ba

Ngày 24
	- Sáng: Kiểm tra học kỳ I theo đề của trường;

- Phòng GDĐT kiểm tra việc tổ chức và thực hiện kiểm tra HKI của các trường.

	Thứ Tư

Ngày 25
	- Các trường nộp báo cáo tháng về phòng qua email;
- Hiệu trưởng kiểm tra hồ sơ, nghiệm thu việc tổ chức chuyên đề cấp tổ, sinh hoạt chuyên môn theo NCBH, dạy học theo chủ đề của các môn học trong học kỳ I;

- Giáo viên chấm bài kiểm tra học kỳ I.

	Thứ Năm

Ngày 26
	- Giáo viên chấm bài kiểm tra học kỳ I.

	Thứ Sáu

Ngày 27
	- Giáo viên chấm bài kiểm tra học kỳ I.

	Thứ Bẩy

Ngày 28
	- Giáo viên chấm bài kiểm tra học kỳ I.

	Chủ Nhật

 Ngày 29/12
	- Trước 20h: Giáo viên Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh hoàn thành vào điểm cho học sinh trên website của Phòng GDĐT;

- Sau 20h: Phó hiệu trưởng kiểm tra điểm đã nhập và sao lưu toàn bộ dữ liệu.

	Thứ Hai

Ngày 30/12
	- Sáng: Giáo viên Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh hoàn thành vào điểm cho học sinh trên website của Phòng GDĐT và nộp bài kiểm tra đã chấm về trường trước 7h30’;
- 8h30’: Văn thư nộp bài kiểm tra học kì đã chấm về PGD và nhận bài của trường về giao giáo viên trả, chữa cho học sinh. (Lưu ý: Lãnh đạo nhắc văn thư đi đúng giờ, kiểm tra kỹ số bì và số lượng bài trước khi mang bài về trường). 

	Thứ Ba

Ngày 31/12
	- Giáo viên hoàn thành trả bài, chữa bài cho học sinh;
- Các trường hoàn chuyển dữ liệu lên hệ thống Quản lý trường học trực tuyến chung toàn ngành giáo dục từ địa chỉ qlth.haiduong.edu.vn
- Trước 16h30’: Lãnh đạo các trường hoàn thành gửi đề nghị sửa điểm đến các trường (Chỉ gửi 1 lần duy nhất);

	Thứ Tư

Ngày 01/01
	- Nghỉ Tết Dương lịch.

	Thứ Năm

Ngày 02/01
	- Trước 8h30’: Hoàn thành sửa điểm trên website của Phòng GDĐT (nếu có);
- 9h00’: Phòng GDĐT chốt kết quả;
- Trước 16h: Giáo viên các trường hoàn thành vào điểm hệ số 2 cho học sinh trường mình trên phần mềm quản lí điểm, làm tròn điểm theo Thông tư 58 của Bộ GDĐT;

	Thứ Sáu

Ngày 03/01
	- Các trường tổng hợp, in, sao bảng kết quả gửi cho gia đình học sinh;
- Trước 16h: Hoàn thiện nội dung kiểm diện, xếp hạnh kiểm, thay đổi về hoàn cảnh, nhận xét của hiệu trưởng,... trong phần mềm QL điểm HK I; 

- Kết thúc học kỳ I. Tổ chức sơ kết học kỳ I.

	Thứ Bẩy

Ngày 04/01
	- Các trường báo cáo sơ kết học kỳ I theo mẫu qua email;
- Nghỉ giữa 2 học kỳ.

	Chú ý: Lịch trên sẽ thay đổi khi có công việc phát sinh. Các trường thường xuyên theo dõi email, website của PGD để kịp thời cập nhật lịch công tác.


PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG


KẾT QUẢ KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN TOÁN + NGỮ VĂN + TIẾNG ANH KHỐI 6 

NĂM HỌC 2019 – 2020

(Cập nhật 21h00’ ngày 27/11/2019)

	THÔNG TIN LỚP HỌC
	MÔN TOÁN
	MÔN VĂN
	MÔN ANH
	CHUNG

	STT
	Khối
	Tên trường
	Sĩ số
	Điểm
	Xếp TT
	Điểm
	Xếp TT
	Điểm
	Xếp TT
	Điểm
	Xếp TT

	1
	6
	Vũ Hữu
	171
	7.0310
	1
	7.6520
	1
	7.5082
	1
	22.1912
	1

	2
	6
	Vĩnh Hồng
	138
	5.8174
	2
	5.8703
	3
	5.4522
	7
	17.1399
	2

	3
	6
	Tráng Liệt
	139
	5.2396
	3
	6.2331
	2
	4.8978
	13
	16.3705
	3

	4
	6
	Tân Việt
	87
	5.0460
	5
	5.1069
	11
	6.1264
	2
	16.2793
	4

	5
	6
	Long Xuyên
	105
	4.9686
	6
	5.2390
	10
	5.6248
	4
	15.8324
	5

	6
	6
	Bình Minh
	60
	4.8200
	8
	5.6900
	5
	5.2383
	9
	15.7483
	6

	7
	6
	Kẻ Sặt
	84
	4.6357
	12
	5.3000
	9
	5.5536
	6
	15.4893
	7

	8
	6
	Vĩnh Tuy
	48
	5.1875
	4
	4.7729
	16
	5.4167
	8
	15.3771
	8

	9
	6
	Cổ Bì
	100
	4.8120
	9
	5.3110
	8
	5.2020
	10
	15.3250
	9

	10
	6
	Nhân Quyền
	106
	4.7255
	10
	4.9840
	13
	4.9792
	12
	14.6887
	10

	11
	6
	Hùng Thắng
	55
	4.7018
	11
	4.2982
	19
	5.6473
	3
	14.6473
	11

	12
	6
	Hồng Khê
	89
	4.5933
	13
	4.4506
	18
	5.5809
	5
	14.6247
	12

	13
	6
	Thái Học
	139
	4.0259
	19
	5.3619
	7
	5.1849
	11
	14.5727
	13

	14
	6
	Tân Hồng
	73
	4.3068
	16
	5.7685
	4
	4.0247
	16
	14.1000
	14

	15
	6
	Thái Dương
	55
	4.5309
	14
	5.4982
	6
	3.8964
	18
	13.9255
	15

	16
	6
	Hưng Thịnh
	49
	4.8673
	7
	4.5612
	17
	4.1980
	14
	13.6265
	16

	17
	6
	Thái Hòa
	89
	4.3011
	17
	4.8236
	15
	4.1831
	15
	13.3079
	17

	18
	6
	Thúc Kháng
	81
	4.3469
	15
	4.9926
	12
	3.9321
	17
	13.2716
	18

	19
	6
	Bình Xuyên
	171
	4.2965
	18
	4.9140
	14
	3.5842
	19
	12.7947
	19
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NĂM HỌC 2019 – 2020

(Cập nhật 21h00’ ngày 27/11/2019)

	THÔNG TIN LỚP HỌC
	MÔN TOÁN
	MÔN VĂN
	MÔN ANH
	CHUNG

	STT
	Khối
	Tên trường
	Sĩ số
	Điểm
	Xếp TT
	Điểm
	Xếp TT
	Điểm
	Xếp TT
	Điểm
	Xếp TT

	1
	7
	Vũ Hữu
	179
	9.1659
	1
	7.9972
	1
	8.6469
	1
	25.8101
	1

	2
	7
	Tráng Liệt
	138
	7.0971
	2
	5.3536
	6
	5.5739
	5
	18.0246
	2

	3
	7
	Tân Việt
	101
	6.6842
	5
	5.0624
	12
	5.7703
	2
	17.5168
	3

	4
	7
	Long Xuyên
	94
	6.3191
	7
	5.5362
	2
	5.4596
	6
	17.3149
	4

	5
	7
	Cổ Bì
	109
	6.9817
	3
	5.1147
	11
	5.0826
	10
	17.1789
	5

	6
	7
	Vĩnh Hồng
	138
	6.9406
	4
	5.3130
	7
	4.7239
	14
	16.9775
	6

	7
	7
	Bình Minh
	57
	5.7754
	13
	5.3649
	5
	5.6228
	4
	16.7632
	7

	8
	7
	Tân Hồng
	67
	6.4060
	6
	4.8716
	13
	5.3269
	8
	16.6045
	8

	9
	7
	Thái Học
	147
	5.6823
	15
	5.4293
	3
	5.4497
	7
	16.5612
	9

	10
	7
	Hồng Khê
	105
	6.1276
	10
	4.4438
	19
	5.7514
	3
	16.3229
	10

	11
	7
	Bình Xuyên
	162
	5.7698
	14
	5.2802
	9
	5.2130
	9
	16.2630
	11

	12
	7
	Kẻ Sặt
	76
	6.2829
	8
	4.5961
	16
	5.0658
	11
	15.9447
	12

	13
	7
	Thái Dương
	88
	5.7795
	12
	5.2989
	8
	4.8307
	12
	15.9091
	13

	14
	7
	Hùng Thắng
	67
	5.9313
	11
	4.8463
	14
	4.6463
	16
	15.4239
	14

	15
	7
	Vĩnh Tuy
	41
	6.2683
	9
	4.4854
	18
	4.6634
	15
	15.4171
	15

	16
	7
	Nhân Quyền
	107
	5.4019
	18
	5.2168
	10
	4.7411
	13
	15.3598
	16

	17
	7
	Thái Hòa
	98
	5.4490
	17
	5.4255
	4
	4.0357
	19
	14.9102
	17

	18
	7
	Hưng Thịnh
	43
	5.5907
	16
	4.6860
	15
	4.5953
	17
	14.8721
	18

	19
	7
	Thúc Kháng
	75
	5.1827
	19
	4.5560
	17
	4.3067
	18
	14.0453
	19
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NĂM HỌC 2019 – 2020

(Cập nhật 21h00’ ngày 27/11/2019)

	THÔNG TIN LỚP HỌC
	MÔN TOÁN
	MÔN VĂN
	MÔN ANH
	CHUNG

	STT
	Khối
	Tên trường
	Sĩ số
	Điểm
	Xếp TT
	Điểm
	Xếp TT
	Điểm
	Xếp TT
	Điểm
	Xếp TT

	1
	8
	Vũ Hữu
	159
	8.7050
	1
	8.2566
	1
	8.4704
	1
	25.4321
	1

	2
	8
	Tráng Liệt
	105
	5.8562
	3
	6.7924
	3
	6.1238
	2
	18.7724
	2

	3
	8
	Vĩnh Hồng
	135
	6.5570
	2
	6.3704
	4
	5.3333
	5
	18.2607
	3

	4
	8
	Hùng Thắng
	54
	5.6241
	4
	6.0074
	6
	5.5667
	3
	17.1981
	4

	5
	8
	Long Xuyên
	110
	4.4736
	14
	6.9064
	2
	5.3091
	6
	16.6891
	5

	6
	8
	Thái Học
	103
	4.5757
	13
	6.2194
	5
	5.5447
	4
	16.3398
	6

	7
	8
	Thái Dương
	66
	5.3970
	6
	5.9652
	7
	4.5167
	15
	15.8788
	7

	8
	8
	Kẻ Sặt
	91
	4.6923
	11
	5.6549
	8
	5.1308
	8
	15.4780
	8

	9
	8
	Bình Xuyên
	119
	4.8471
	9
	5.5471
	11
	4.9908
	10
	15.3849
	9

	10
	8
	Vĩnh Tuy
	44
	5.0250
	7
	5.0068
	16
	4.9886
	11
	15.0205
	10

	11
	8
	Thúc Kháng
	75
	4.2667
	15
	5.5947
	10
	5.0880
	9
	14.9493
	11

	12
	8
	Tân Việt
	95
	4.0874
	17
	5.4821
	13
	4.9526
	12
	14.5221
	12

	13
	8
	Hưng Thịnh
	33
	4.7364
	10
	4.4545
	19
	5.3091
	6
	14.5000
	13

	14
	8
	Bình Minh
	55
	3.9836
	18
	5.6182
	9
	4.8927
	13
	14.4945
	14

	15
	8
	Tân Hồng
	63
	4.6746
	12
	5.3270
	15
	4.4143
	16
	14.4159
	15

	16
	8
	Cổ Bì
	95
	5.0074
	8
	4.9579
	17
	4.4063
	17
	14.3716
	16

	17
	8
	Hồng Khê
	78
	5.4410
	5
	4.5962
	18
	4.1923
	18
	14.2295
	17

	18
	8
	Nhân Quyền
	95
	4.1947
	16
	5.4989
	12
	4.1811
	19
	13.8747
	18

	19
	8
	Thái Hòa
	90
	3.7878
	19
	5.4811
	14
	4.5911
	14
	13.8600
	19
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NĂM HỌC 2019 – 2020

(Cập nhật 21h00’ ngày 27/11/2019)

	THÔNG TIN LỚP HỌC
	MÔN TOÁN
	MÔN VĂN
	MÔN ANH
	CHUNG

	STT
	Khối
	Tên trường
	Sĩ số
	Điểm
	Xếp TT
	Điểm
	Xếp TT
	Điểm
	Xếp TT
	Điểm
	Xếp TT

	1
	9
	Vũ Hữu
	150
	9.1340
	1
	8.0327
	1
	8.5273
	1
	25.6940
	1

	2
	9
	Vĩnh Hồng
	104
	7.8394
	2
	6.4058
	2
	5.6327
	6
	19.8779
	2

	3
	9
	Tráng Liệt
	104
	7.3096
	4
	5.8500
	4
	6.5058
	2
	19.6654
	3

	4
	9
	Bình Minh
	57
	7.3825
	3
	5.9386
	3
	5.1982
	11
	18.5193
	4

	5
	9
	Thái Học
	110
	6.6064
	9
	5.6918
	6
	5.9655
	4
	18.2636
	5

	6
	9
	Kẻ Sặt
	67
	6.5015
	11
	5.2627
	14
	6.0134
	3
	17.7776
	6

	7
	9
	Thái Hòa
	65
	6.6415
	8
	5.7831
	5
	5.1446
	13
	17.5692
	7

	8
	9
	Tân Hồng
	77
	6.9364
	7
	5.6403
	8
	4.8870
	18
	17.4636
	8

	9
	9
	Hùng Thắng
	53
	6.9792
	6
	5.3642
	11
	5.0113
	15
	17.3547
	9

	10
	9
	Vĩnh Tuy
	49
	6.5367
	10
	4.7347
	17
	5.9061
	5
	17.1776
	10

	11
	9
	Thái Dương
	55
	6.9873
	5
	5.6636
	7
	4.3582
	19
	17.0091
	11

	12
	9
	Tân Việt
	71
	6.3211
	12
	5.1648
	16
	5.3831
	9
	16.8690
	12

	13
	9
	Thúc Kháng
	58
	6.1017
	16
	5.2879
	12
	5.4603
	8
	16.8500
	13

	14
	9
	Cổ Bì
	93
	6.1419
	15
	5.5613
	9
	5.0387
	14
	16.7419
	14

	15
	9
	Bình Xuyên
	139
	5.9871
	18
	5.2388
	15
	5.3266
	10
	16.5525
	15

	16
	9
	Nhân Quyền
	80
	6.0663
	17
	5.4050
	10
	4.9800
	16
	16.4513
	16

	17
	9
	Hồng Khê
	76
	6.1934
	14
	4.5211
	18
	5.5382
	7
	16.2526
	17

	18
	9
	Long Xuyên
	86
	5.6872
	19
	5.2872
	13
	4.9314
	17
	15.9058
	18

	19
	9
	Hưng Thịnh
	33
	6.2970
	13
	4.2273
	19
	5.1909
	12
	15.7152
	19


PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG 


KẾT QUẢ KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN TOÁN + NGỮ VĂN + TIẾNG ANH THEO TRƯỜNG 

NĂM HỌC 2019 – 2020

(Cập nhật 21h00’ ngày 27/11/2019)

	THÔNG TIN LỚP HỌC
	MÔN TOÁN
	MÔN VĂN
	MÔN ANH
	CHUNG
	Xếp TT đầu năm
	số bậc tăng/ giảm

	STT
	Tên trường
	Sĩ số
	Điểm
	Xếp TT
	Điểm
	Xếp TT
	Điểm
	Xếp TT
	Điểm
	Xếp TT
	
	

	1
	Vũ Hữu
	659
	8.4935
	1
	7.9783
	1
	8.282
	1
	24.753
	1
	1
	0

	2
	Tráng Liệt
	486
	6.3432
	3
	6.0222
	2
	5.699
	2
	18.064
	2
	2
	0

	3
	Vĩnh Hồng
	515
	6.7206
	2
	5.9602
	3
	5.262
	9
	17.943
	3
	3
	0

	4
	Long Xuyên
	395
	5.3086
	14
	5.7846
	4
	5.347
	6
	16.44
	4
	8
	4

	5
	Bình Minh
	229
	5.4948
	11
	5.6537
	5
	5.241
	10
	16.39
	5
	5
	0

	6
	Thái Học
	499
	5.1962
	16
	5.6315
	6
	5.509
	4
	16.337
	6
	6
	0

	7
	Tân Việt
	354
	5.5119
	10
	5.2065
	14
	5.561
	3
	16.279
	7
	11
	4

	8
	Hùng Thắng
	229
	5.8061
	4
	5.1083
	15
	5.188
	11
	16.103
	8
	4
	-4

	9
	Kẻ Sặt
	318
	5.4387
	12
	5.2255
	12
	5.413
	5
	16.077
	9
	10
	1

	10
	Cổ Bì
	397
	5.766
	5
	5.2312
	11
	4.941
	12
	15.938
	10
	15
	5

	11
	Vĩnh Tuy
	182
	5.7549
	6
	4.7544
	17
	5.275
	8
	15.785
	11
	12
	1

	12
	Thái Dương
	264
	5.6754
	7
	5.583
	7
	4.459
	18
	15.717
	12
	9
	-3

	13
	Tân Hồng
	280
	5.615
	8
	5.4193
	8
	4.661
	16
	15.695
	13
	7
	-6

	14
	Hồng Khê
	348
	5.5957
	9
	4.4966
	19
	5.312
	7
	15.404
	14
	16
	2

	15
	Bình Xuyên
	591
	5.2088
	15
	5.2183
	13
	4.724
	14
	15.151
	15
	17
	2

	16
	Nhân Quyền
	388
	5.0585
	17
	5.2611
	10
	4.718
	15
	15.038
	16
	14
	-2

	17
	Thái Hòa
	342
	4.9398
	18
	5.3515
	9
	4.431
	19
	14.722
	17
	18
	1

	18
	Thúc Kháng
	289
	4.8952
	19
	5.0948
	16
	4.636
	17
	14.626
	18
	13
	-5

	19
	Hưng Thịnh
	158
	5.3354
	13
	4.5032
	18
	4.746
	13
	14.584
	19
	19
	0
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TỔNG HỢP GIỜ DẠY HỘI GIẢNG CHÀO MỪNG 20/11 

NĂM HỌC 2019 - 2020
	TT
	Tên trường THCS
	Tổng số GV của trường
	Giỏi
	Khá
	TB
	Số GV tham gia HG 20/11
	Tỷ lệ
	Ghi chú

	
	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	
	
	

	1
	Bình Minh
	16
	10
	62.50
	5
	31.25
	1
	6.25
	16
	100
	 

	2
	Bình Xuyên
	23
	14
	60.87
	7
	30.43
	1
	4.35
	22
	95.65
	1 nghỉ sinh 

	3
	Cổ Bì
	20
	10
	50.00
	6
	30.00
	1
	5.00
	17
	85.00
	1 nghỉ sinh,  1 GV không tham gia

	4
	Hồng Khê
	17
	11
	64.71
	6
	35.29
	0
	0.00
	17
	100
	 

	5
	Hùng Thắng
	15
	13
	86.67
	2
	13.33
	0
	0.00
	14
	93.33
	1 nghỉ sinh 

	6
	Hưng Thịnh
	9
	8
	88.89
	1
	11.11
	0
	0.00
	9
	100
	 

	7
	Kẻ Sặt
	14
	12
	85.71
	2
	14.29
	0
	0.00
	0
	0.00
	 

	8
	Long Xuyên
	20
	14
	70.00
	6
	30.00
	0
	0.00
	20
	100
	 

	9
	Nhân Quyền
	20
	14
	70.00
	3
	15.00
	0
	0.00
	17
	85.00
	3 nghỉ sinh

	10
	Tân Hồng
	16
	9
	56.25
	7
	43.75
	0
	0.00
	16
	100
	 

	11
	Tân Việt
	15
	9
	60.00
	5
	33.33
	0
	0.00
	14
	93.33
	1 nghỉ sinh 

	12
	Thái Dương
	15
	12
	80.00
	2
	13.33
	1
	6.67
	15
	100
	 

	13
	Thái Hòa
	19
	14
	73.68
	4
	21.05
	0
	0.00
	18
	94.74
	1 nghỉ không lương 

	14
	Thái Học
	23
	15
	65.22
	7
	30.43
	1
	4.35
	23
	100
	 

	15
	Thúc Kháng
	14
	5
	35.71
	9
	64.29
	0
	0.00
	14
	100
	 

	16
	Tráng Liệt
	24
	16
	66.67
	7
	29.17
	0
	0.00
	23
	95.83
	1 nghỉ sinh 

	17
	Vĩnh Hồng
	23
	13
	56.52
	9
	39.13
	0
	0.00
	22
	95.65
	1 nghỉ ốm

	18
	Vĩnh Tuy
	13
	9
	69.23
	3
	23.08
	0
	0.00
	12
	92.31
	1 sắp nghỉ hưu

	19
	Vũ Hữu
	27
	25
	92.59
	 
	0.00
	 
	0.00
	25
	92.59
	02 nghỉ sinh 

	Tổng
	343
	233
	67.93
	91
	26.53
	5
	1.46
	314
	91.55
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